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NỘI DUNG

1. Tổng quan dịch bệnh Não mô cầu

2. Đăc điểm vi sinh Não mô cầu

3. Đường lây truyền của Não mô cầu

4. Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Não mô cầu
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TỔNG QUAN

https://immunizationdata.who.int/global/wiise-detail-page/invasive-meningococcal-disease-reported-cases-and-

incidence?GROUP=WHO_REGIONS&YEAR= 

https://immunizationdata.who.int/global/wiise-detail-page/invasive-meningococcal-disease-reported-cases-and-incidence?GROUP=WHO_REGIONS&YEAR
https://immunizationdata.who.int/global/wiise-detail-page/invasive-meningococcal-disease-reported-cases-and-incidence?GROUP=WHO_REGIONS&YEAR
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TỔNG QUAN
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ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN

- NÃO MÔ CẦU

• Tên khoa học: Neisseria meningitidis 

• Đặc điểm vi khuẩn:

 - Là vi khuẩn Gram âm, hình hạt cà phê, thường đi 

thành từng cặp (song cầu).

 - Có vỏ bọc polysaccharide (đây là căn cứ để phân 

nhóm huyết thanh).

 - Có 13 nhóm huyết thanh đã được xác định.

 - 6 nhóm gây dịch phổ biến nhất: A, B, C, W-135, X 

và Y

• Sức đề kháng: Vi khuẩn rất yếu khi ra ngoài môi

trường; bị tiêu diệt ở 56°C trong 30 phút hoặc bởi các

chất sát khuẩn, tẩy rửa thông thường
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- NÃO MÔ CẦU

• Con người là vật chủ tự nhiên duy nhất; 

• Vị trí cư trú: Vi khuẩn thường khu trú ở vùng mũi, hầu, họng của người nhiễm 
bệnh hoặc người lành mang trùng.

• Tỷ lệ mang trùng không triệu chứng:

- Khoảng 5% - 25% dân số khỏe mạnh có thể mang vi khuẩn mà không có 

biểu hiện lâm sàng.

- Tỷ lệ này có thể tăng cao hơn trong các ổ dịch hoặc môi trường tập trung 

đông người.

ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN
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ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN

• Cơ chế lây truyền chính: Qua các giọt bắn hô hấp (dịch tiết mũi, họng) của 

người bệnh/người lành mang trùng

• Hành vi nguy cơ: tiếp xúc gần (dùng chung nước uống, đồ ăn, hôn…)

• Hành vi nguy cơ đối với NVYT:

- Tiếp xúc trực tiếp dịch tiết mũi, họng mà không có bảo hộ (KO đeo khẩu 

trang)

- Đặc biệt là các thủ thuật tạo khí dung: đặt NKQ, hút đàm….

• Các ổ dịch: nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại quân đội, trại giam...
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ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN

Đường lây truyền:

• Thời gian lây truyền: thời gian tồn tại của vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng của 

người bệnh

 + Vài ngày trước khi khởi phát bệnh cho đến 24 giờ sau điều trị bằng kháng 

sinh đặc hiệu
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ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN
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ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1. Tổ chức cách ly

2. Phòng ngừa lây truyền qua giọt bắn 

3.  Vệ sinh tay

4. Phương tiện phòng hộ: Khẩu trang

5. Dụng cụ

6. Quản lý đồ vải

7. Quản lý chất thải và vệ sinh môi trường

8. Xử lý thi hài

9. Dự phòng sau phơi nhiễm
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• Nguyên tắc: 

- phát hiện SỚM

- cách ly NGAY mọi BN nghi ngờ và 

- thực hiện nghiêm KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN trong thời gian cách ly

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1. TỔ CHỨC CÁCH LY
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- Xây dựng kế hoạch và phương án cách ly BN

- Phát hiện ca bệnh (nghi ngờ/xác định) → Cách ly ngay: phòng riêng.

- Thông tin, báo cáo (cho lãnh đạo khoa/BV, phòng KHTH, khoa KSNK, báo cáo 

theo thông tư 54/2015/TT-BYT…)

- Lập danh sách người tiếp xúc gần (NVYT, người thân, NB khác…).

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1. TỔ CHỨC CÁCH LY
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Tình huống 1: Ca nghi ngờ Não mô cầu đến khoa khám bệnh/cấp cứu:

- Nhập viện

+ Cấp cứu/hồi sức => phòng cách ly tại khoa cấp cứu/hồi sức

+ Không cấp cứu/hồi sức => Phòng cách ly tại khoa nhiễm

- NVYT luôn đeo khẩu trang Y tế, vệ sinh tay (5 thời điểm)

- Thông tin, báo cáo

- Lập danh sách người thân

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1. TỔ CHỨC CÁCH LY
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Tình huống 2: Ca nghi ngờ Não mô cầu đang điều trị phòng X tại khoa lâm 

sàng:

+ Cấp cứu/hồi sức => phòng cách ly tại khoa cấp cứu/hồi sức

+ Không cấp cứu/hồi sức => Phòng cách ly tại khoa hoặc Phòng cách ly tại 

khoa nhiễm

- NVYT luôn đeo khẩu trang Y tế, vệ sinh tay (5 thời điểm).

- Thông tin, báo cáo ca

- Lập danh sách người thân, NVYT, bệnh nhân cùng phòng X có tiếp xúc gần

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1. TỔ CHỨC CÁCH LY
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1. TỔ CHỨC CÁCH LY

PHÒNG CÁCH LY

- Thông khí tốt, cửa sổ mở ra ngoài, xa khu vực có người qua lại

- Ưu tiên có nhà vệ sinh riêng
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

2. PHÒNG NGỪA GIỌT BẮN

- Vệ sinh tay trước và ra khỏi phòng cách ly.

- Luôn mang khẩu trang y tế khi vào phòng cách ly

- Mang khẩu trang y tế cho BN

- Đảm bảo khoảng cách ít nhất 1-2m
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

3. VỆ SINH TAY

- Tuân thủ 05 thời điểm bắt buộc vệ sinh tay 

- Áp dụng rửa tay với nước và xà phòng – chà tay với dung dịch VST chứa cồn
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

4. PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN

KT y tế KT cho BN Găng tay Áo choàng
KT

N95

Kính che 

mắt/mặt nạ

Khám LS  

Chăm sóc ĐD thường quy  

Lấy bệnh phẩm

(máu) 
  

Lấy bệnh phẩm/hút đàm

(đàm, mũi họng) 
    

Đặt NKQ

Nội soi PQ
    

Xử lý thi hài    
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• Đặt nội khí quản

• Khí dung thuốc và làm ẩm

• Nội soi phế quản

• Hút dịch ở đường thở

• Chăm sóc người bệnh mở khí quản

• Vật lý trị liệu lồng ngực,

• Hút dịch mũi hầu,

• Thông khí áp lực dương qua mask mặt (BiPAP, CPAP)

• Thông khí tần số cao dao động

• Khám giải phẫu bệnh nhu mô phổi sau tử vong.

Những thủ thuật có thể tạo ra hạt khí dung 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

4. PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN
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- Ưu tiên dụng cụ sử dụng 1 lần

- Dụng cụ dùng riêng cho một bệnh nhân (Huyết áp, ống nghe, nhiệt kế, monitor 

theo dõi…)

- Dụng cụ tái sử dụng phải làm sạch, khử khuẩn – tiệt khuẩn trước khi sử dụng lại

 + Hóa chất khử khuẩn: chứa 0,1% Clo hoạt tính (Javel, Cloramin B,...), cồn 

70%

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

5. XỬ LÝ DỤNG CỤ Y TẾ
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- Bề mặt tại phòng cách ly phải được làm sạch và khử khuẩn 

• Tần suất: 2 lần/ngày

• Vệ sinh, khử khuẩn phòng cách ly sau khi NB ra viện hoặc kết thúc cách ly

• Hóa chất khử khuẩn: chứa 0,1% Clo hoạt tính (Javel, Cloramin B,...)

• Chú ý bề mặt hay tiếp xúc (cửa, cửa sổ, bàn, tay nắm cửa…)

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

6. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT THẢI
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- Tất cả chất thải phát sinh trong quá trình cách ly/chăm phải được xử lý như chất thải lây 

nhiễm.

- Người thu gom phải trang bị đầy đủ PPE (Găng tay, áo choàng, khẩu trang, kính/mặt nạ…)

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

6. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT THẢI

PHÒNG CÁCH LY

C
h

ấ
t 

th
ả
i 
rắ

n

NHÀ RÁCY TẾ

NHÀ RÁC

Y TẾ

Thiêu đốt tập trung như 

những chất thải lây 

nhiễm khác

Mọi chất thải phát sinh đều 

là xem là chất thải lây nhiễm

Thùng đựng

vật sắc nhọn
Sắc nhọn

Không sắc nhọn Túi nilon 

kín màu 

vàng

CHẤT THẢI LÂY NHIỄM
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

7. XỬ LÝ ĐỒ VẢI
PHÒNG CÁCH LY

Đồ vải dơ

NHÀ GIẶT

NHÀ GIẶT

GIẶT THEO QUY 

TRÌNH ĐỒ VẢI 

LÂY NHIỄM

Túi 

nilon 

kín màu 

vàng

Không ngâm 

đồ vải tại khu 

vực cách ly

ĐỒ VẢI LÂY 

NHIỄM

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

7. XỬ LÝ ĐỒ VẢI
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

8. XỬ LÝ THI THỂ
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MANG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ

HỎA TÁNG

MAI TÁNG

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

8. XỬ LÝ THI THỂ

Bọc kín thi thể

TÚI ĐỰNG THI THỂ 02 LỚP VẢI

KK bên ngoài 0,1% Clo hoạt tính

LỚP NI-LON thứ 1

LỚP NI-LON thứ 2

KK bên ngoài 0,1% Clo hoạt tính

- Chống thấm

- Không trong suốt

- Không bị thủng

- Thành có độ dày >= 150um

- Khóa kéo kín 

- cố định = dây buộc/băng dính KK bên ngoài 0,1% Clo hoạt tính
NHÀ ĐẠITHỂ

Bảo quản, lưu trư thi thể: trong vòng 24h 

hoặc lâu hơn 24h phải bảo quản to < -10 độC

Khử khuẩn bề mặt và vật dụng tiếp xúc thi hài 0,1% Clo hoạt tính, cồn 70%...

Chất thải phát sinh trong quá trình xử lý: chất thải lây nhiễm

PHÒNG CÁCH LY
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

9. KHÁNG SINH DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM
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